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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO THÀNH PHỐ BAN HÀNH LIÊN QUAN 

LĨNH VỰC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH 

NĂM 20251  

(Kèm theo Công văn số        /UBND-NCKTGS ngày     /  /2025 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

STT VĂN BẢN 
NGÀY CÓ 

HIỆU LỰC 

I. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản (Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành 

pháp luật về phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)) 

1.  

Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về việc thông qua Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai 

đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 

28/12/2015 

2.  

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Quy định chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố Hải 

Phòng 

01/01/2021 

3.  

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp Văn bản 

chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải 

hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

01/8/2019 

4.  

Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy 

sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

01/02/2025 

II. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  (Phạm vi theo dõi: Tình 

hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; bảo vệ môi trường biển, 

hải đảo; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước) 

5.  

Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

20/12/2014 

6.  

Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 29/3/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố 

về nhiệm vụ, giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, 

không đúng thẩm quyền, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích 

gây lãng phí tài nguyên đất 

08/4/2016 

7.  

Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công 

trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu 

cảng biển Hải Phòng 

01/01/2017 

8.  

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành 

phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 

13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, 

tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng 

01/01/2018 

                                           
1 Hệ dữ liệu này sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới (nếu có) 
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9.  

Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành 

phố thông qua Đề án phát triển giao thông vận tải nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô 

nhiễm môi trường trên đảo Cát Bà đến năm 2025 

01/01/2019 

10.  

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố 

Quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc 

quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải 

22/8/2021 

11.  

Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố 

sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng 

trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng 

22/8/2021 

12.  

Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố 

Quy định nội dung, nhiệm vụ chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều 

và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

20/8/2022 

13.  

Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 

12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ 

sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải 

01/01/2023 

14.  

Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ và lệ 

phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng 

06/12/2024 

15.  
Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 20/11/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

vùng bảo vệ 1 nguồn nước sông Vật Cách - Khu vực Nhà máy nước Vật Cách - An Hải 
20/11/2000 

16.  
Quyết định số 1424/QĐ-UB ngày 04/7/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

việc bảo vệ nguồn nước sông Đa Độ khu vực nhà máy nước Cầu Nguyệt - An Lão 
04/7/2001 

17.  
Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 

hành Quy định quản lý hoạt động khai thác tàu khách cao tốc Bạch Long 
14/4/2008 

18.  

Quyết định số 247/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quy định về sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch; quản lý và bảo vệ 

công trình cấp nước tại Hải Phòng 

09/02/2013 

19.  

Quyết định số 2089/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

12/10/2014 

20.  

Quyết định số 2445/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tổ chức triển khai các Dự án đầu tư 

về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

07/11/2015 

21.  

Quyết định số 449/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quy chế quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu thông tin công chứng hợp 

đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

28/3/2016 

22.  

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố  

Hải Phòng 

25/9/2017 
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23.  

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

01/12/2017 

24.  

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ tài nguyên 

khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

31/12/2017 

25.  
Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy 

định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
05/10/2018 

26.  

Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí 

hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

30/9/2019 

27.  

Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng 

23/12/2019 

28.  
Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Quy định về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020-2024) 
10/01/2020 

29.  

Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 

24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 

01/7/2020 

30.  

Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai 

đoạn 2021-2026 

01/9/2021 

31.  
Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
10/10/2021 

32.  

Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước, do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

10/12/2021 

33.  

Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng 

khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

20/01/2022 

34.  

Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải 

quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

20/02/2022 

35.  
Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
01/4/2022 

36.  
Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

điều chỉnh cục bộ giá đất tại một số vị trí tuyến đường trong bảng giá các loại đất 05 
08/5/2022 
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năm (2020-2024) trên địa bàn thành phố 

37.  

Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Quy định giá cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

15/6/2022 

38.  

Quyết định số 67/2022/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Quy định về việc thu hồi đất do bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử 

dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

01/12/2022 

39.  

Quyết định số 74/2022/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu của các cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

25/12/2022 

40.  

Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao dùng trong các 

bè nuôi trồng thủy sản trên biển và đất có mặt nước ven biển tại thành phố Hải Phòng 

01/7/2023 

41.  

Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi, đê điều 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

01/8/2023 

42.  

Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

bãi bỏ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 Ban hành Quy định lập 

dự toán, quyết toán, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

01/8/2023 

43.  

Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành 

phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 

11/9/2017 của UBND thành phố 

25/12/2023 

44.  

Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành 

phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp về quản lý hoạt động khoáng 

sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm 

theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng 

30/12/2023 

45.  
Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
10/01/2024 

46.  
Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quy chế quản lý Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà 
15/02/2024 

47.  

Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố 

bãi bỏ Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản, chi phí đầu 

tư trên đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

09/7/2024 

48.  

Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn thành phố 

01/11/2024 

49.  Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành 02/11/2024 

https://haiphong.gov.vn/Loai-van-ban/Quyet-dinh/Quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-Quy-che-phoi-hop-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-ve-thuy-loi-de-dieu-tren-dia-ban-thanh-pho-Hai-Phong-125033.html
https://haiphong.gov.vn/Loai-van-ban/Quyet-dinh/Quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-Quy-che-phoi-hop-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-ve-thuy-loi-de-dieu-tren-dia-ban-thanh-pho-Hai-Phong-125033.html
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phố ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

50.  

Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Quy định một số chỉ tiêu trong việc áp dụng phương pháp thặng dư làm căn cứ 

xác định giá đất cụ thể và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, mức độ chênh lệch tối 

đa của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

04/11/2024 

51.  

Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 26/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

06/11/2024 

52.  

Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan có thẩm 

quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cơ quan quản lý nhà ở trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

31/10/2024 

53.  

Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Quy định về mức nộp khoản tiền để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị 

mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

24/12/2024 

54.  

Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm; đơn 

giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng 

01/01/2025 

55.  

  

Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quy định về việc áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về 

nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

02/12/2024 

56.  

Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ 

tầng kỹ thuật cho tổ chức, cá nhân tự xây nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

04/02/2025 

III. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp (Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành 

pháp luật về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng) 

57.  

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng 

thành phố Hải Phòng 

30/01/2021 

58.  

Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

20/10/2021 

59.  
Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Quy định khung giá rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
20/11/2021 

IV. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy (Phạm vi theo dõi: Tình 

hình thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy)  

60.  
Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa 
01/01/2018 
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cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng 

cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 

61.  

Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà 

ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

25/02/2022 

62.  

Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

sửa đổi khoản 1 Điều 9 của Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 

nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành 

phố ban hành kèm theo Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

21/7/2023 

63.  

Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

bãi bỏ Điều 6 Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và 

nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố ban hành kèm 

theo Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng 

29/12/2023 

64.  

Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy định về điều kiện đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện 

nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân để cho thuê 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

27/12/2024 

V. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an sinh xã hội (Phạm vi theo dõi: Tình hình thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19) 

65.  

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26/9/1995 của Hội đồng nhân dân thành phố về 

những biện pháp chủ yếu thực hiện chủ trương bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho 

người đang thuê hợp pháp trên địa bàn thành phố 

26/9/1995 

66.  

Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 25/07/2013 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 

04/8/2013 

67.  

Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 05/5/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố 

về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả, tinh thần phục vụ trong khám, chữa bệnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu 

xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế vùng duyên hải Bắc Bộ 

09/5/2014 

68.  

Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 19/07/2019 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

và người hoạt động không chuyên trách thành phố Hải Phòng 

01/8/2019 

69.  

Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025 

01/01/2020 

70.  

Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố 

về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - 

xã hội thành phố 

12/3/2020 

71.  Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của Hội đồng nhân dân thành 08/3/2021 
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phố Quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

72.  

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Quy định chính sách đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng 

04/11/2021 

73.  

Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản 

hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022 - 2025 

01/01/2022 

74.  

Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 

của HĐND thành phố về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn 

định tình hình kinh tế - xã hội thành phố 

10/12/2021 

75.  
Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố 
01/01/2022 

76.  

Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/07/2022 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

01/8/2022 

77.  

Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về Quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

01/01/2023 

78.  

Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về Quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội cho người tham 

gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

01/01/2023 

79.  

Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành y tế thành 

phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2030 

01/01/2024 

80.  

Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành về 

miễn, giảm một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố 

khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

01/01/2024 

81.  

Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành 

phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND 

thành phố về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025 

01/01/2024 

82.  

Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành 

phố sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

18/12/2023 

83.  

Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 19/07/2024 của Hội đồng nhân dân thành 

phố về miễn một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng liên quan tới việc chuyển đổi các loại giấy tờ của cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã 

01/8/2024 

84.  

Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 19/07/2024 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

giai đoạn 2024-2030 

01/8/2024 
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85.  

Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 19/07/2024 của Hội đồng nhân dân thành 

phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND quy định chính 

sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng 

01/8/2024 

86.  

Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐND ngày 11/11/2024 của Hội đồng nhân dân thành 

phố quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố 

22/11/2024 

87.  

Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất tại thành phố Hải Phòng đối với dự án 

thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa, dự án phi lợi 

nhuận 

06/12/2024 

88.  

Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành 

phố bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân thành phố quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng 

01/01/2025 

89.  

Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Quy định chính sách hỗ trợ di dời khẩn cấp đối với các hộ gia đình, cá nhân đang 

sử dụng nhà tại khu vực các chung cư cũ nguy hiểm và hỗ trợ tiền thuê nhà tại các 

chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố 

17/12/2024 

90.  

Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 21/02/2024 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 

dụng ngân sách thành phố Hải Phòng 

03/3/2025 

91.  

Quyết định số 1830/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Website đối 

thoại công tư của thành phố 

08/11/2008 

92.  

Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

chính sách hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng 

20/02/2012 

93.  

Quyết định số 2583/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc ban hành quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

05/12/2014 

94.  

Quyết định số 2803/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc ban hành khung định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

11/12/2014 

95.  

Quyết định số 2913/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc ban hành quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

trên địa bàn thành phố 

03/01/2015 

96.  

Quyết định số 503/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc ban hành Quy định chi tiết thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã 

hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

15/03/2015 

97.  
Quyết định số 2848/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử 
31/12/2015 
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dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng 

98.  

Quyết định số 2952/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 

09/01/2016 

99.  

Quyết định số 2977/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh 

khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

10/01/2016 

100.  

Quyết định số 315/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc ban hành Quy định về giải thưởng khoa học và công nghệ trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng 

17/3/2016 

101.  

Quyết định số 1406/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy định về quản lý, vận hành tài sản phục vụ công ích không tính vào giá 

trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa các Công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân thành 

phố là chủ sở hữu 

28/7/2016 

102.  

Quyết định số 2166/2016/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của 

các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng 

13/10/2016 

103.  

Quyết định số 2307/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng 

25/10/2016 

104.  

Quyết định số 3434/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

10/01/2017 

105.  

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân 

tiêu biểu" thành phố Hải Phòng 

01/8/2017 

106.  

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế về trách nhiệm, quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản 

lý nhà nước trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả 

01/01/2018 

107.  

Quyết định số 231/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động 

vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

12/02/2017 

108.  

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 231/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 về cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế 

trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng 

05/9/2018 

109.  

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp 

hỗ trợ thành phố Hải Phòng 

15/4/2019 

110.  Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 06/6/2019 
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Quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc 

phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

111.  

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng 

10/7/2019 

112.  

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố ban 

hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ 

sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

25/9/2019 

113.  

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để 

sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 

01/10/2019 

114.  

Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 

2913/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố 

27/10/2019 

115.  

Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương 

thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

01/01/2019 

116.  

Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

15/01/2020 

117.  

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn 

quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 

22/01/2020 

118.  

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2307/2016/QĐ-

UBND ngày 13/10/2016 

31/01/2020 

119.  

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế trên địa bàn thành phố 

01/5/2020 

120.  

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử -  văn hóa và danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

10/9/2020 

121.  

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, 

huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

15/01/2020 

122.  

Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà 

nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng  

15/12/2020 

123.  

Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Quy định tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng 

15/01/2021 
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124.  

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc quy định cụ thể một số nội dung thực hiện pháp luật về đầu tư công trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng 

20/01/2021 

125.  

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Quy định khung giá dịch vụ sử dụng nhà tại Bến Phà Gót - Cái Viềng, huyện Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 

01/5/2021 

126.  
Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Nội quy mẫu về chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
20/8/2021 

127.  

Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Quy định việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công thành phố 

Hải Phòng 

25/9/2021 

128.  
Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy 

định về việc báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
14/11/2021 

129.  
Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
10/12/2021 

130.  

Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

15/3/2022 

131.  

Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại 

thành phố Hải Phòng 

25/4/2022 

132.  

Quyết định số 53/2022/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy định di dời bố trí chỗ ở tạm thời, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

10/10/2022 

133.  

Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước đối với 

hoạt động đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

30/10/2022 

134.  

Quyết định số 70/2022/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát 

triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng kèm theo quyết định số 10/2019/QĐ-

UBND ngày 05/4/2019 

20/12/2022 

135.  
Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy định mô hình quản lý Khu du lịch của thành phố Hải Phòng 
15/3/2023 

136.  

Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố  

15/3/2023 

137.  

Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

lập, thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí 

lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

15/4/2023 

138.  
Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
15/8/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-12-2023-QD-UBND-gia-thue-nha-dat-thuoc-so-huu-nha-nuoc-Hai-Phong-557918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-12-2023-QD-UBND-gia-thue-nha-dat-thuoc-so-huu-nha-nuoc-Hai-Phong-557918.aspx
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nước thành phố Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

139.  

Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Quy định xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án thuộc chương trình phát triển công 

nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng 

20/8/2024 

140.  

Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ngưng hiệu lực toàn bộ quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc ban hành Bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo xây dựng lại trên địa bàn thành phố 

07/8/2023 

141.  

Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành giá thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên tập trung tại phường Kênh Dương, 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

01/10/2023 

142.  

Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh 

thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo 

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng 

24/11/2023 

143.  

Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua 

Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

20/12/2023 

144.  

Quyết định số 52/2023/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng 

25/12/2023 

145.  

Quyết định số 54/2023/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt 

động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định 37/2017/QĐ-

UBND ngày 21/12/2017 của UBND thành phố 

01/01/2024 

146.  

Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 

10/01/2024 

147.  
Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế quản lý bãi tắm biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng 
01/3/2024 

148.  

Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Khung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho hoạt 

động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

ban hành kèm theo Quyết định số 2803/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng 

09/9/2024 

149.  

Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 29/8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng 

10/9/2024 

150.  
Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành quy định điều kiện, nội dung, mức cho vay ưu đãi để thực hiện chính 
15/10/2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/quyet-dinh-2803-2014-qd-ubnd-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-van-tai-khach-bang-xe-buyt-hai-phong-274572.aspx
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sách tín dụng hỗ trợ vay vốn ưu đãi một số hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

151.  

Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

15/11/2024 

152.  

Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy định Tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại 

các đô thị loại IV, loại V trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo khoản 3 Điều 83 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023 

31/10/2024 

153.  

Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ 

liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

01/11/2024 

154.  
Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố 

ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố 
15/11/2024 

155.  

Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, 

giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại khu vực đô thị 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

31/12/2024 

TỔNG: 155 VĂN BẢN 

--- 
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